
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 65DCDB21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 390,000

1 64DCDB3001 Âu Quang Anh 28/06/1995 |0.0 F |0.0 F |0.0 F 3 45,000

2 65DCDB22707 Đỗ Mai Thế Anh 03/09/1996 |5.0 D+ |8.8 A |9.3 A |6.6 C+ |6.8 C+ |8.4 B+ 0 0

3 65DCDB20576 Nguyễn Ngọc Anh 11/07/1996 |8.2 B+ |9.5 A |6.1 C+ |9.0 A |8.5 A |9.5 A 0 0

4 65DCDB20601 Ngô Quang Bảo 01/11/1995 |5.3 D+ |7.5 B |6.8 C+ |6.1 C+ |6.4 C+ |7.1 B ||6.3 C+ |||2.1 F 1 15,000

5 65DCDB21727 Lương Công Bằng 28/07/1996 |7.5 B |8.3 B+ |7.2 B |6.2 C+ |2.4 F |7.9 B 6.9 C+ 1 15,000

6 65DCDB20620 Đỗ Đức Bình 03/11/1994 |3.7 F |7.1 B |6.4 C+ |5.1 D+ |2.5 F |7.8 B 2 30,000

7 65DCDB20571 Tạ Quang Chiến 20/08/1996 |4.0 D |8.3 B+ |4.7 D |7.6 B |6.9 C+ |8.1 B+ 0 0

8 65DCDB20630 Trần Bá Cường 27/11/1996 |7.5 B |7.9 B |6.1 C+ |5.4 D+ |4.7 D |6.1 C+ |6.4 C+ 0 0

9 65DCDB20585 Vũ Đức Cường 15/11/1996 |7.2 B |8.6 A |6.1 C+ |7.6 B |7.1 B |9.5 A 0 0

10 65DCDB20615 Đỗ Đình Dân 15/12/1996 |1.9 F |1.7 F |2.1 F |2.6 F 4 60,000

11 65DCDB20605 Trần Việt Dũng 02/12/1996 |4.0 D |6.3 C+ |4.2 D |5.4 D+ |2.8 F |4.6 D 1 15,000

12 65DCDB20597 Trần Xuân Duyên 06/08/1995 |6.4 C+ |8.5 A |7.8 B |2.6 F |6.3 C+ |7.0 B ||2.2 F 2 30,000

13 65DCDB20598 Hoàng Trọng Đại 07/12/1996 |7.4 B |9.1 A |7.5 B |7.6 B |5.4 D+ |8.1 B+ 0 0

14 65DCDB20584 Nguyễn Phạm Đạt 19/06/1996 |7.7 B |8.8 A |8.8 A |7.6 B |5.7 C |9.1 A 0 0

15 65DCDB20602 Nguyễn Thọ Đạt 02/11/1996 |8.2 B+ |6.7 C+ |8.2 B+ |6.9 C+ |5.2 D+ |9.5 A 0 0

16 65DCDB23079 Trần Đình Đạt 09/04/1996 |7.1 B |7.8 B |7.5 B |7.5 B |7.0 B |9.3 A 0 0

17 65DCDB20562 Hồ Văn Đức 05/06/1996 |7.0 B |8.1 B+ |6.4 C+ |8.0 B+ |5.4 D+ |8.8 A 0 0

18 65DCDB20631 Trịnh Minh Hải 20/11/1996 |3.6 F |7.0 B |7.4 B |6.6 C+ |6.1 C+ |8.2 B+ 1 15,000

19 65DCDB20558 Lê Công Hậu 05/10/1996 |6.6 C+ |4.8 D |5.3 D+ |6.6 C+ |3.2 F |7.5 B 1 15,000

20 65DCDB20560 Nguyễn Trung Hiếu 25/02/1996 |8.6 A |8.8 A |7.9 B |4.4 D |5.3 D+ |7.0 B 0 0

21 65DCDB20594 Nguyễn Văn Hiếu 22/11/1995 |8.0 B+ |6.6 C+ |4.3 D |3.4 F |4.0 D |5.3 D+ |4.0 D 1 15,000

22 65DCDB20578 Phạm Quang Hiếu 09/12/1996 |6.3 C+ |8.7 A |7.2 B |4.7 D |5.0 D+ |7.0 B 0 0

23 65DCDB20589 Trần Trung Hiếu 07/11/1996 |6.5 C+ |8.9 A |7.5 B |6.9 C+ |6.8 C+ |8.4 B+ 0 0

24 65DCDB20607 Trần Tiến Hoàng 26/08/1996 |7.0 B |9.1 A |8.2 B+ |6.6 C+ |5.1 D+ |8.1 B+ 0 0

25 65DCDB22050 Nguyễn Duy Huy 10/09/1996 |9.1 A |8.9 A |7.5 B |8.3 B+ |7.6 B |8.8 A 8.2 B+ 0 0

26 65DCDB20619 Phạm Xuân Huy 29/03/1996 |6.2 C+ |8.7 A |6.3 C+ |4.1 D |5.9 C |7.3 B 0 0

27 65DCDB20634 Hồ Đức Kế 09/09/1996 |6.9 C+ |9.1 A |7.4 B |6.9 C+ |6.4 C+ |8.8 A 0 0

28 65DCDB20588 Hoàng Quốc Khánh 20/09/1996 |3.5 F |7.4 B |6.3 C+ |5.2 D+ |4.7 D |6.2 C+ 7.4 B |1.8 F 2 30,000

29 65DCDB20596 Vũ Văn Khoa 17/10/1993 |6.7 C+ |9.5 A |6.8 C+ |9.4 A |5.4 D+ |8.8 A 0 0

30 64DCDB3039 Nguyễn Thị Lan 15/06/1995 0 0

31 65DCDB20579 Trần Đình Liêm 28/11/1996 |6.0 C+ |8.3 B+ |8.2 B+ |8.3 B+ |5.0 D+ |8.8 A 0 0
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 390,000
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32 65DCDB20629 Lê Thị Khánh Linh 22/06/1996 |7.0 B |9.1 A |8.9 A |9.4 A |6.8 C+ |8.4 B+ 0 0

33 65DCDB20539 Nguyễn Thành Luân 12/06/1996 0 0

34 65DCDB20564 Nguyễn Văn Lừng 16/10/1996 |4.2 D |8.3 B+ |4.7 D |6.6 C+ |7.2 B |7.9 B 0 0

35 65DCDB20624 Đặng Quang Nam 17/11/1995 |5.3 D+ |7.7 B |4.6 D |6.5 C+ |5.0 D+ |8.2 B+ |4.7 D 0 0

36 65DCDB21725 Phạm Đình Nghĩa 15/10/1996 |4.0 D |7.6 B |3.9 F |5.8 C |4.7 D |8.1 B+ 1 15,000

37 65DCDB23293 Nguyễn Trung Nguyên 02/12/1996 |4.9 D |7.3 B |6.1 C+ |6.1 C+ |5.8 C |8.9 A 0 0

38 65DCDB20573 Hoàng Mạnh Quân 05/10/1996 |6.8 C+ |8.0 B+ |6.5 C+ |7.6 B |5.0 D+ |4.9 D 0 0

39 65DCDB20628 Nguyễn Văn Quân 01/09/1996 |5.0 D+ |6.9 C+ |6.1 C+ |6.5 C+ |6.0 C+ |6.1 C+ 0 0

40 65DCDB20561 Trịnh Quang Sơn 03/01/1996 |6.1 C+ |7.4 B |5.8 C |8.0 B+ |6.2 C+ |9.1 A 0 0

41 65DCDB21718 Nguyễn Tuấn Thành 20/12/1996 |8.2 B+ |9.1 A |7.4 B |8.6 A |5.3 D+ |4.9 D |5.9 C 0 0

42 65DCDB20548 Tạ Quang Thắng 17/06/1996 |7.4 B |6.8 C+ |6.1 C+ |7.5 B |5.8 C |4.2 D |6.3 C+ |||1.5 F ||0.5 F 2 30,000

43 65DCDB20611 Nguyễn Trung Thực 30/06/1996 |5.0 D+ |7.4 B |3.2 F |9.0 A |7.0 B |8.6 A 1 15,000

44 65DCDB20610 Nguyễn Thành Trung 28/03/1996 |3.8 F |7.7 B |8.2 B+ |9.0 A |6.3 C+ |8.1 B+ 1 15,000

45 65DCDB20583 Nguyễn Thanh Tùng 21/06/1996 |6.5 C+ |7.3 B |7.5 B |7.3 B |5.0 D+ |7.5 B 0 0

46 65DCDB20574 Nguyễn Thanh Tùng 09/06/1996 |6.1 C+ |8.8 A |7.4 B |8.3 B+ |6.8 C+ |8.4 B+ 0 0

47 65DCDB20559 Bùi Văn Vinh 22/05/1996 |4.7 D |8.2 B+ |4.2 D |8.4 B+ |3.6 F |7.8 B 1 15,000

48 65DCDB20577 Nguyễn Đức Vinh 16/08/1996 |4.0 D |7.5 B |5.3 D+ |8.5 A |3.9 F |7.9 B |4.7 D |5.6 C 1 15,000


